
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:       /TM-KSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 12  năm 2025 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

“Cung cấp lắp đặt hệ thống camera an ninh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thái Nguyên” 

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp hàng hoá. 

Hiện nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu  

báo giá xây dựng dự toán gói thầu: “Cung cấp lắp đặt hệ thống camera an ninh 

tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên” nguồn Ngân sách nhà nước 

năm 2025. 

Kính đề nghị quý đơn vị tham gia chào giá theo nội dung sau: 

1. Nội dung hàng hoá: 

Cung cấp lắp đặt hệ thống camera an ninh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thái Nguyên. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Hình thức và hiệu lực báo giá: 01 bản báo giá chi tiết theo phụ lục có 

chữ ký và đóng dấu (treo) hoặc của người đại diện đơn vị cung cấp, có giá trị 

trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn gửi bản chào giá. 

3. Thời gian và hình thức nộp báo giá: 

- Thời gian nộp báo giá: Từ 14h30 ngày 08/12/2025 đến trước 14h30 

ngày 12/12/2025.  

- Hình thức nộp báo giá: Scan gửi về địa chỉ email: 

tochucytdp@gmail.com hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận văn thư Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. 

Địa chỉ: Số 971, đường Dương Tự Minh, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

Điện thoại: 02083.858.356 

4. Giá cả: Bao gồm các loại thuế, phí và các chi phí phát sinh khác có liên 

quan đến việc cung cấp hàng hoá. 

5. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.  

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

mailto:tochucytdp@gmail.com
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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và 

mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
-  Như trên; 

-  Lưu: VT, KHNV (Tuyen). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                      Hoàng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Phụ lục 

DANH MỤC DỊCH VỤ 

(Kèm theo Thư mời số:        /TM-KSBT ngày     /…/2025 của  của TT KSBT TN) 

TT 

Danh mục 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Tiêu chí kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

1 Đầu ghi hình 

Đầu ghi hình DHI - NVR4232 - 4KS3 

- Đầu ghi hình IP 32 kênh 2 ổ cứng 

- Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ 

liệu. 

- Băng thông đầu vào max 160Mbps 

- Hỗ trợ lên đến camera 12MP. 

- Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera. 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Trung Quốc; CO CQ 

- Hãng sản xuất: DAHUA 

Cái 1 

2 Ổ cứng 

Ổ cứng gắn trong Toshiba 3.5" S300 Pro 24x7 10TB 

7200RPM 512 MB Sata, Model: HDWTA1AUZSVA.  

- Dung lượng 10TB. 

- Tốc độ vòng quay 7200rpm. 

- Bộ nhớ đệm 128MB. 

- Chuẩn sata: SATA 6Gb/s. 

- Tốc độ truyền 6 Gb/s. 

- Kích thước 3.5 inch. 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Philipin; CO CQ 

- Hãng sản xuất: Toshiba 

Cái 1 

3 Camera 

Camera quan sát (DH-IPC-HFW1439TL1-A-IL-VN) 

- Độ phân giải 4 Megapixel 

- Chuẩn nén hình ảnh H.265+, H.264+,H.265, H.264 

- Ống kính cố định 3.6mm (2.8mm tùy chọn) 

- Tầm xa ánh sáng ấm và hồng ngoại 30m. 

- Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng WDR 

- Hỗ trợ Phát hiện con người 

- Tích hợp MIC 

- Tiêu chuẩn chống nước IP67. 

- Năm sản xuất: 2025  

 Xuất xứ: Trung Quốc; CO CQ 

- Hãng sản xuất: DAHUA 

Bộ 10 

4 Camera 

Camera quan sát (DH-IPC-HDW1439V-A-IL) 

- Độ phân giải 4 Megapixel 

- Chuẩn nén hình ảnh H.265+, H.264+,H.265, H.264 

- Ống kính cố định 3.6mm (2.8mm tùy chọn) 

- Tầm xa ánh sáng ấm và hồng ngoại 30m. 

- Chế độ ngày đêm (ICR), Chống ngược sáng WDR 

- Hỗ trợ Phát hiện con người 

- Tích hợp MIC 

- Tiêu chuẩn chống nước IP67.  

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Trung Quốc; CO CQ 

Bộ 4 

https://vuhoangtelecom.vn/thuong-hieu/dahua/
https://vuhoangtelecom.vn/thuong-hieu/dahua/
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TT 

Danh mục 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Tiêu chí kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

- Hãng sản xuất: DAHUA 

5 

Thiết bị 

chuyển mạch 

TP-LINK 

Thiết bị chuyển mạch TP-LINK, TL-SG1008D 

- 8 cổng Gigabit tốc độ 10/100/1000Mbps 

- Hỗ trợ chuẩn IEEE 802.3x 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Trung Quốc; CO CQ 

- Hãng sản xuất: TP-LINK 

Cái 1 

6 
Bộ chuyển đổi 

và cấp nguồn 

Bộ chuyển đổi và cấp nguồn DH-CS4010-8ET-60 

- Quản lý từ xa qua Cloud (Dolynk Care) 

- Thêm thiết bị bằng mã QR, Quản lý bằng app và web. 

- Giám sát thiết bị, bật tắt khởi động lại từ xa, cảnh báo 

khi có thiết bị mất kết nối, tự động tạo cây sơ đồ kết 

nối… 

- Hỗ trợ Intelligent PoE, PoE Watchdog, giao thức 

LLDP, VLAN, LOOP Detection… 

- Công suất PoE: Mỗi cổng ≤30W, Tổng cộng ≤60W 

- Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE công suất cao BT 60W dành cho 

camera speedome 

- Năm sản xuất: 2025  

Xuất xứ: Trung Quốc; CO CQ 

- Hãng sản xuất: DAHUA 

Cái 5 

7 
Bộ chuyển đổi 

và cấp nguồn 

Bộ chuyển đổi và cấp nguồn DH-PFS3006-4ET-36 

- Switch PoE 6-Port Fast Ethernet Switch with 4-Port 

PoE 

- Đáp ứng tiêu chuẩn IEEE802.3, IEEE802.3u và 

IEEE802.3X. 

- 4 cổng POE với tốc độ 100Mbps. 

- 2 cổng uplink với tốc độ 100Mbps. 

- Công suất mỗi cổng ≤30W. Tổng công suất 36W 

- Khả năng chuyển đổi: 1.2Gbps. 

- Bộ nhớ lưu trữ MAC: 2K 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Trung Quốc; CO CQ 

- Hãng sản xuất: DAHUA 

Cái 1 

8 Dây mạng 

Dây mạng UTP 6E đồng dầu  

- Lõi dẫn tín hiệu: 4 cặp xoắn đôi (đồng nguyên chất) 

- Dầu Coral chống ẩm: Có 

- Lớp vỏ bọc: PVC 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Trung Quốc 

- Hãng sản xuất: Teasung 

Mét 2500 

9 Hộp kỹ thuật 

Hộp kỹ thuật bảo về dây Jack chống cháy 

- Kích thước: 12cm x 12cm x 5cm 

- Chất liệu: Nhựa ABS 

- Thiết kế: Hộp kín có nắp đậy 

cái 14 

https://vuhoangtelecom.vn/thuong-hieu/dahua/
https://vuhoangtelecom.vn/thuong-hieu/dahua/
https://vuhoangtelecom.vn/thuong-hieu/dahua/
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TT 

Danh mục 

hàng hóa, 

dịch vụ 

Tiêu chí kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

- Năm sản xuất: 2025 

- Xuất xứ: Việt Nam 

10 Tủ điện 

Tủ điện 40x30x15 

- Loại tủ: Tủ sắt sơn tĩnh điện 

- Kích thước: 40x30x15 (cm) 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 4 

11 Dây điện đôi 

Dây điện đôi dẹt 2x1,5 

- Tiết diện: 2x1,5 mm 

- Chất liệu lõi: đồng 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Cadisun 

M 100 

12 Tủ mạng 

Tủ mạng 6U 

Chất liệu: Sắt sơn tĩnh điện 

- Kích thước: 6U 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

13 
Ống luồn dây 

điện 

FPC32-Ống luồn dây điện phi 32x2.92M 

- Kích thước: Ø32 

- Chiều dài: 2,92m 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Nanoco 

Cây 33 

14 
Ống luồn dây 

điện 

FPC20V1-Ống luồn dây điện phi 20x2.92M 

- Kích thước: Ø20 

- Chiều dài: 2,92m 

- Năm sản xuất: 2025  

- Xuất xứ: Việt Nam 

- Hãng sản xuất: Nanoco 

Cây 133 

15 Vật tư phụ 
Vật tư phụ: NPA0120-Khớp nối trơn phi 20, Kẹp giữ 

ống phi 20 NANO; Nở 3; Ổ cắm chịu tải cao 6000w 4 lỗ 
Bộ 1 

Tổng: 15 danh mục   
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